SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 

ĐỀ A

Câu 1: ( 2.5 điểm )

( Gợi ý )

(Các đặc trưng của pháp luật: ( 1.5 đ )
­ Tính quy phạm phổ biến.
­ Tính quyền lực, bắt buộc chung.

­ Tính chặt chẽ về hình thức.                                                                                                      
( Nội quy nhà trường và Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh không phải văn bản quy phạm pháp luật

   Nội quy nhà trường do Ban Giám Hiệu ban hành có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với học sinh, giáo viên thuộc phạm vi nhà trường, không phải văn bản quy phạm pháp luật…
   Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản HCM là sự thoả thuận cam kết thi hành của những người tự nguyện gia nhập tổ chức Đoàn , không phải văn bản quy phạm pháp luật… ( 1 đ )
 Câu 2: ( 2.5 điểm )

( Gợi ý )

( Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật , có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. ( 1.5 đ )
( Ví dụ: ( 1 đ )
- Tham nhũng.

- Giết người, cướp của.                                                                                                                
ĐỀ B

Câu 1: ( 2 điểm )
( Gợi ý )

( Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. ( 1 đ )                                                                                                  
( Nhà nước cần có pháp luật để quản lí đất nước, bảo đảm cho xã hội ổn định và phát triển, bảo đảm các quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân. ( 1 đ )
Câu 2: ( 3 điểm )
( Gợi ý )

( Phân biệt: ( 2 đ )
 ­ Vi phạm hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự.                                                                                                                                       
­ Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước .

( Ví dụ: ( 1 đ )
- Buôn lậu hàng cấm.

- Lái xe vượt đèn đỏ.
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